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	ĐỀ LUYỆN THI HSG TỈNH LỚP 12
Năm học 2022- 2023
Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề.









Câu 1.  Cho hàm số  có đạo hàm liên tục trên  và có đồ thị hàm số  như hình vẽ. Hỏi có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  để hàm số  nghịch biến trên khoảng ?
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Câu 2. Cho hàm số  có đạo hàm  liên tục trên  và có bảng biến thiên của  như sau:
[image: ]

Tìm số điểm cực tiểu của hàm số .



Câu 3.  Gọi  là tập hợp tất cả các số tự nhiên có 4 chữ số đôi một khác nhau và các chữ số thuộc tập . Chọn ngẫu nhiên một số thuộc , tính xác suất để số đó không có hai chữ số liên tiếp nào cùng chẵn ?











[bookmark: _Hlk55375024]Câu 4a.Cho hình chóp  có đáy là hình vuông cạnh bằng ,  và  vuông góc với mặt phẳng đáy . Gọi  là hai điểm thay đổi trên hai cạnh  sao cho mặt phẳng  vuông góc với mặt phẳng . Tính tổng  khi thể tích khối chóp đạt giá trị lớn nhất.









b.  Cho hình chóp  có đáy là tam giác vuông tại ,,  là trung điểm . Gọithỏa mãn . Tính khoảng cách từ  dến mặt phẳng .





Câu 5 Cho khối chóp  có chiều cao bằng  và đáy là hình bình hành có diện tích bằng 90. Gọi  lần lượt là trọng tâm các mặt bên . Thể tích của khối đa diện lồi có đỉnh là các điểm  bằng 





ĐÁP ÁN






[bookmark: _Hlk111920659]Câu 48: [2D1-1.3-4] (TDM - Đề IM9C25 - 2021) Cho hàm số  có đạo hàm liên tục trên  và có đồ thị hàm số  như hình vẽ. Hỏi có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  để hàm số  nghịch biến trên khoảng ?
[image: Chart, line chart

Description automatically generated]
A. 43.	B. 41.	C. 2.	D. 1.
Lời giải
Chọn B
FB Người gắn ID: Nguyễn Khánh Trọng
FB tác giả: Giang Nguyen
GV phản biện: Nguyễn Hoàng Anh Tuan – Quang Thanh Đặng


Đặt , ta có .


Khi đó  nghịch biến trên khoảng 





Với mọi , đặt , (*) trở thành 
[image: Chart, diagram

Description automatically generated with medium confidence]








Xét họ đường thẳng . Ta thấy rằng họ đường thẳng  luôn đi qua điểm cố định . Để ý rằng với , đường thẳng  đi qua hai điểm  và . Do đó, từ đồ thị ta thấy rằng (**) thoả mãn khi và chỉ khi .



Vì  nguyên và  nên có 41 giá trị  thoả yêu cầu.




[bookmark: _Hlk111920660]Câu 50:	[2D1-5.3-4] (CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG - NAM ĐỊNH - 2021) Cho hàm số  có đạo hàm  liên tục trên  và có bảng biến thiên của  như sau:
[image: ]

Tìm số điểm cực tiểu của hàm số .
A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 0.
Lời giải
FB Người gắn ID: Đoàn Minh Tân 
Chọn B


Xét , khi đó hàm số .



;  ( vì  không là nghiệm)


Đặt , khi đó ta có: .


Xét hàm số , suy ra hàm số nghịch biến trên khoảng .


 Đồ thị nhận đường thẳng  là tiệm cận ngang.




Từ đồ thị , ta thấy hàm số  đồng biến trên khoảng  và .

Do đó hai đồ thị  cắt nhau tại điểm duy nhất có hoành độ dương.

Tức là .


Bảng biến thiên của  trên khoảng.
[image: ]

Vì hàm số  là hàm số chẵn nên có bảng biến thiên là
[image: ]

Từ bảng biến thiên suy ra hàm số  có 2 điểm cực tiểu.



[bookmark: _Hlk111920661]Câu 46:	[1D2-5.2-4] (ĐỀ BGD-MÃ 101-L1-2020) Gọi  là tập hợp tất cả các số tự nhiên có 4 chữ số đôi một khác nhau và các chữ số thuộc tập . Chọn ngẫu nhiên một số thuộc , xác suất để số đó không có hai chữ số liên tiếp nào cùng chẵn bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
FB Người gắn ID: Song Tử Mắt Nâu
Chọn A


Có  cách tạo ra số có 4 chữ số phân biệt từ .

.

.

Gọi biến cố A:”chọn ngẫu nhiên một số thuộc , xác suất để số đó không có hai chữ số liên tiếp nào cùng chẵn”.
Nhận thấy không thể có 3 chữ số chẵn hoặc 4 chữ số chẵn vì lúc đó luôn tồn tại hai chữ số chẵn nằm cạnh nhau.
Trường hợp 1: Cả 4 chữ số đều lẻ.


Chọn 4 số lẻ từ và xếp thứ tự có số.
Trường hợp 2: Có 3 chữ số lẻ, 1 chữ số chẵn.


Chọn 3 chữ số lẻ, 1 chữ số chẵn từ và xếp thứ tự có  số.
Trường hợp 3: Có 2 chữ số chẵn, 2 chữ số lẻ.


Chọn 2 chữ số lẻ, 2 chữ số chẵn từ  có  cách.
Xếp thứ tự 2 chữ số lẻ có 2! cách.
Hai chữ số lẻ tạo thành 3 khoảng trống, xếp hai chữ số chẵn vào 3 khoảng trống và sắp thứ tự có 3! cách.


trường hợp này có  số.

Vậy .











[bookmark: _Hlk111920662]Câu 45:	 [2H1-3.2-4] (THPT - Nguyễn Đức Cảnh - Thái Bình - Lần 1 -2020) Cho hình chóp  có đáy là hình vuông cạnh bằng ,  và  vuông góc với mặt phẳng đáy . Gọi  là hai điểm thay đổi trên hai cạnh  sao cho mặt phẳng  vuông góc với mặt phẳng . Tính tổng  khi thể tích khối chóp đạt giá trị lớn nhất.




[bookmark: _Hlk55373290]A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
FB Người gắn ID: Huedo
Chọn C
[image: ]






Gọi  lần lượt là giao điểm của  với  và . Gọi  là tâm hình vuông .

Theo giả thiết, ta có .



Gọi là hình chiếu của  lên .

.


Vì  nên .



 vuông tại có chiều cao .

.


Trong đó:  (1).


Đặt , .



Xét , gọi là trung điểm của .
[image: ]



Khi đó:  

.

Chứng minh tương tự, ta có: .


Từ (1) suy ra  (2)

Ta lại có: .

.

Từ (2) suy ra .

Từ (2) suy ra .




Vì thuộc cạnh nên  .


Xét hàm số: , với .

Ta có: .

.


Ta lại có: , .




Giá trị lớn nhất của  khi  hoặc .

.









[bookmark: _Hlk111920663]Câu 23:	 [1H3-5.3-4] (Strong-Sáng tác của nhóm Strong) Cho hình chóp  có đáy là tam giác vuông tại ,,  là trung điểm . Gọithỏa mãn . Tính khoảng cách từ  dến mặt phẳng .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C
FB Người gắn ID: Dũng Hồ Xuân
FB tác giả:Lê Hoa
[image: ][image: ]



Gọi  là hình chiếu của  xuống đáy .

Ta có + .

+.



Gắn hệ  vào mặt đáy như hình vẽ.  .

Ta có .





Đường thẳng  đi qua  và nhận  làm một véc tơ pháp tuyến nêncó phương trình .





Đường thẳng đi qua  và nhận  làm một véc tơ pháp tuyến nên  có phương trình .

Có .





Đường thẳng  đi qua  và  nên có phương trình 



Có  thỏa mãn phương trình  thẳng hàng .


Kẻ  .





[bookmark: _Hlk111920664]Câu 48:	(ĐỀ 1-VTED-2021) Cho khối chóp  có chiều cao bằng  và đáy là hình bình hành có diện tích bằng 90. Gọi  lần lượt là trọng tâm các mặt bên . Thể tích của khối đa diện lồi có đỉnh là các điểm  bằng 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
[bookmark: _Hlk79354432]GVSB: Nguyễn Hòa; GVPB: Hongnhung Nguyen
Chọn B
[image: ][image: ]




Ta có  và . Từ đó suy ra  là hình bình hành. .

Từ hình vẽ ta thấy 
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